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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /2012/QĐ-TTg
	
	Hà Nội, ngày        tháng        năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

 Về việc ban hành Quy chế điều hành và thủ tục hành chính
tại các cửa khẩu biên giới đất liền

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành có liên quan.
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều hành và thủ tục hành chính tại các cửa khẩu biên giới đất liền.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ có liên quan, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

· Ban Bí thư Trung ương Đảng;

· Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

· Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

· Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
· HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
· Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

· Văn phòng Chủ tịch nước;

· Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;            
· Văn phòng Quốc hội;

· Toà án nhân dân tối cao;                                                                 

· Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

· Kiểm toán Nhà nước;
· UB Giám sát tài chính Quốc gia;

· Ngân hàng Chính sách Xã hội;

· Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

· UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

· Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                               

· VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

· Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.
	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
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QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số ... ... ... /2012/QĐ-TT ngày ...  tháng ...  năm 2012
của Thủ tướng Chính phủ)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và nguyên tắc phối hợp giữa các lực lượng của Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (hay khẩu quốc gia hoặc cửa khẩu song phương) và cửa khẩu phụ biên giới đất liền (sau đây gọi là Trạm kiểm soát cửa khẩu) và quản lý nhà nước đối với Trạm kiểm soát cửa khẩu nhằm kiểm tra và giám sát các hoạt động xuất - nhập của người, phương tiện và các loại hàng hoá, vật phẩm qua các cửa khẩu biên giới đất liền của nước CHXHCN Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, ổn định và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới quốc gia.
2. Đối tượng áp dụng: các cơ quan quản lý Nhà nước và các lực lượng thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, kiểm soát, làm các thủ tục xuất - nhập qua các cửa khẩu biên giới đất liền; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất - nhập qua các cửa khẩu biên giới đất liền. Các hoạt động xuất - nhập của người, phương tiện, hàng hoá, vật phẩm của Việt Nam, nước ngoài và các hoạt động khác tại cửa khẩu biên giới đất liền phải tuân thủ Quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Trạm kiểm soát cửa khẩu là địa điểm của tổ chức liên hợp kiểm soát xuất – nhập và hoạt động của người, phương tiện và hàng hoá qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ biên giới đất liền.
2. Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung trong quản lý, điều hành hoạt động của các lực lượng chức năng và thủ tục hành chính tại Trạm kiểm soát cửa khẩu.

3. Hoạt động xuất - nhập bao gồm xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.
Điều 3. Trạm kiểm soát cửa khẩu

1. Trạm kiểm soát cửa khẩu là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với hoạt động xuất - nhập của người, phương tiện và hàng hoá qua cửa khẩu biên giới đất liền; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động xuất - nhập của người, phương tiện và hàng hoá qua cửa khẩu biên giới đất liền.
2. Trạm kiểm soát cửa khẩu do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới quyết định thành lập sau khi trao đổi ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan.

3. Trạm kiểm soát cửa khẩu chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực liên quan.

4. Trạm kiểm soát cửa khẩu có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu hình quốc huy; có trụ sở, biên chế chuyên trách; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới.

5. Người, phương tiện, hàng hoá, vật phẩm khi xuất - nhập qua cửa khẩu biên giới đất liền phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành tại Trạm kiểm soát cửa khẩu.
Điều 4. Vị trí của Trạm kiểm soát cửa khẩu
1. Vị trí của Trạm kiểm soát cửa khẩu là phạm vi lãnh thổ tính từ điểm mốc giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy đi qua cửa khẩu biên giới đất liền giao cắt với đường biên giới quốc gia dịch vào phía trong lãnh thổ. Trạm kiểm soát cửa khẩu có gianh giới cụ thể do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, cắm mốc và có biển báo “Khu vực cửa khẩu” theo mẫu thống nhất của Bộ Quốc phòng cắm ở nơi dễ nhận biết.
2. Là khu vực hoạt động kiểm soát bởi các cơ quan Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và các cơ quan liên quan khác tiến hành các hoạt động quản lý và làm thủ tục xuất - nhập qua biên giới cho hàng hóa, hành lý, người, phương tiện vận tải và các vật phẩm xã hội khác.
3. Diện tích địa điểm Trạm kiểm soát tại mỗi cửa khẩu do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới quy định sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan, bao gồm:

· Khu vực quá cảnh (đối với cửa khẩu quốc tế);

· Khu vực kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện, hàng hoá khi xuất - nhập qua biên giới;

· Khu vực nhà chờ làm thủ tục;

· Khu vực làm thủ tục xuất - nhập của các cơ quan chức năng;

· Trụ sở làm việc của cơ quan chức năng và các cơ quan liên quan;

· Khu vực kho, bãi tập kết hàng hoá chờ xuất - nhập khẩu;

· Khu vực dành cho cửa hàng kinh doanh miễn thuế;

· Khu vực dành cho các hoạt động dịch vụ, thương mại;

· Khu vực bãi xe, bến đậu;

· Khu vực khác nếu có.
Điều 5. Yêu cầu hoạt động của Trạm kiểm soát cửa khẩu

1. Đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động đối ngoại và hội nhập kinh tế của đất nước.
2. Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - thương mại, sự lưu chuyển của người, phương tiện, hàng hoá, vật phẩm qua lại cửa khẩu biên giới.

3. Góp phần bảo vệ biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền.

4. Quy trình, thủ tục làm việc tại Trạm kiểm soát cửa khẩu được thực hiện theo quy định của Quy chế này và pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng, thuận lợi, chặt chẽ, hiệu quả theo cơ chế “một cửa”.

5. Là cơ quan đầu mối thực hiện việc theo dõi, tổng hợp báo cáo và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới trong việc quản lý các hoạt động và thực hiện các chính sách ưu đãi. Tổng hợp ý kiến của các cơ quan, ngành có liên quan; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, kiến nghị với các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh hoặc trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới xem xét, quyết định.
Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRẠM KIỂM SOÁT CỬA KHẨU
Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hành chính và hoạt động tại Trạm kiểm soát cửa khẩu

1. Trạm kiểm soát cửa khẩu có Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu (sau đây gọi là Trưởng Trạm) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới bổ nhiệm; không quá 3 Phó Trưởng Trạm do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng Trạm.

2. Trạm kiểm soát cửa khẩu có văn phòng giúp việc, bao gồm cả hành chính, quản trị, văn thư, kế toán...

3. Các lực lượng chuyên ngành gồm:

a. Bộ phận Hải quan

b. Bộ phận Biên phòng
c. Bộ phận Kiểm dịch (y tế, động, thực vật), kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm động vật và nông lâm sản
4. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ quản lý xuất - nhập của người, phương tiện, hàng hoá, vật phẩm qua cửa khẩu biên giới, Trưởng Trạm cửa khẩu biên giới trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới quyết định thành lập thêm các bộ phận quản lý thuộc Trạm cửa khẩu biên giới như sau:

a. Bộ phận Ngân hàng nhà nước
b. Bộ phận cấp phép cho phương tiện vận tải xuất - nhập cảnh

c. Bộ phận cấp phép tạm trú cho khách xuất - nhập cảnh hoặc Giấy thông hành biên giới cho cư dân biên giới.

d. Bộ phận quản lý vận tải quốc tế (trực thuộc Sở giao thông tỉnh quản lý), cấp giấy phép liên vận đối với các trường hợp có yêu cầu đột xuất tại cửa khẩu, hướng dẫn các quy định về hoạt động vận tải khi phương tiện nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam.

e. Bộ phận khác nếu có theo yêu cầu.
Điều 7. Biên chế của Trạm kiểm soát cửa khẩu

1. Biên chế hành chính của Trạm kiểm soát cửa khẩu bao gồm: Trưởng Trạm, các Phó Trưởng Trạm và biên chế của văn phòng giúp việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới quyết định.
2. Biên chế của các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch và các bộ phận quản lý khác do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn trên cơ sở tạo điều kiện cho thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu và phù hợp với từng loại hình cửa khẩu.
Điều 8. Trình tự kiểm soát tại Trạm kiểm soát cửa khẩu
1. Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu chịu trách nhiệm bố trí nơi làm việc cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận quản lý nhà nước chuyên ngành trong Trạm kiểm soát cửa khẩu.

2. Trình tự kiểm soát tại Trạm kiểm soát cửa khẩu được bố trí như sau:

· Cửa xuất: Hải quan - Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Biên phòng
· Cửa nhập: Biên phòng - Kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật) - Hải quan
Điều 9. Chức năng của Trạm kiểm soát cửa khẩu

1. Tổ chức và chủ trì các cuộc họp, giao ban với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Trạm kiểm soát cửa khẩu.

2. Chủ trì, điều hành giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý hành chính, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, đối ngoại và công tác đảm bảo cho các hoạt động tại Trạm kiểm soát cửa khẩu.

3. Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại Trạm kiểm soát cửa khẩu thông báo biện pháp và kết quả giải quyết những vướng mắc phát sinh.

4. Phối hợp với chính quyền địa phương nơi có cửa khẩu giải quyết những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền.

Điều 10. Chế độ thông tin
1. Trạm kiểm soát cửa khẩu có trách nhiệm thông tin kịp thời đến các ngành thành viên những nội dung có liên quan đến công tác phối hợp thông qua các hình thức như: họp giao ban, thông báo bằng văn bản, thư điện tử, điện thoại...

2. Các ngành thành viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, phản ánh đến Trạm kiểm soát cửa khẩu những nội dung có liên quan để phối hợp giải quyết.

3. Trạm kiểm soát cửa khẩu có trách nhiệm thiết lập “Hộp thư góp ý” để các tổ chức, cá nhân có thể tham gia đóng góp ý kiến.
Điều 11. Phối hợp hoạt động của các bộ phận quản lý nhà nước chuyên ngành tại Trạm kiểm soát cửa khẩu
1. Các Bộ phận quản lý nhà nước chuyên ngành tại Trạm kiểm soát cửa khẩu hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định và có trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vụ việc xảy ra có liên quan đến các ngành tại cửa khẩu.

2. Khi thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát cửa khẩu, các cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các bộ phận chức năng phải mặc trang phục, đeo phù hiệu, biển kiểm soát theo quy định của từng ngành.
3. Từng tổ chức liên ngành, từng đơn vị thành viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên cơ sở chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Chương III

THÀNH VIÊN TRẠM KIỂM SOÁT CỬA KHẨU

Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Trạm kiểm soát cửa khẩu

1. Thành viên Trạm kiểm soát cửa khẩu phải là cán bộ, công chức, viên chức hoặc nhân viên hợp đồng theo quy định của pháp luật.

2. Thành viên Trạm kiểm soát cửa khẩu phải có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu công tác.

3. Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu có thể tuyển dụng người cư trú tại địa phương làm nhân viên hợp đồng. Quyền và nghĩa vụ của nhân viên hợp đồng được quy định tại hợp đồng tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Nhiệm kỳ công tác

1. Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu biên giới đất liền được bổ nhiệm có thời hạn 3 năm/1 nhiệm kỳ và thực hiện công tác liên tục không quá 2 nhiệm kỳ.

2. Chủ tịch UBND tỉnh có cửa khẩu biên giới có thể quyết định thay đổi theo nhu cầu công việc cần thiết đối với Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu biên giới đất liền vào bất kỳ thời gian nào.

3. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu biên giới đất liền phải trao đổi 2 năm /lần.

4. Thủ trưởng các ngành chuyên môn có thể thay đổi theo nhu cầu công việc cần thiết đối với cán bộ, lực lượng chức năng tại cửa khẩu vào bất kỳ thời gian nào.

Điều 14. Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm đối với Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới có thể bổ nhiệm một Lãnh đạo các Sở, ban ngành hay Lãnh đạo cấp huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh nơi có cửa khẩu kiêm nhiệm làm Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu.

3. Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu có thể được cử hoặc bổ nhiệm kiêm nhiệm làm Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu khác.

Điều 15. Nhiệm vụ của Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu
1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm kiểm soát cửa khẩu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới và các Bộ, ngành về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đó.

2. Chỉ đạo kiểm soát chung: chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp liên ngành giữa các lực lượng thành viên.
3. Chỉ đạo, sắp xếp, triệu tập, tổ chức và chủ trì các cuộc họp định kỳ hoặc không định kỳ có đại diện của các lực lượng chuyên ngành thuộc Trạm kiểm soát cửa khẩu.
4. Đảm bảo việc lãnh đạo trực tiếp các đơn vị thuộc Trạm kiểm soát được tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành và nội quy của Trạm kiểm soát cửa khẩu.
5. Chỉ đạo hoạt động, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội tại Trạm kiểm soát cửa khẩu.
6. Tổ chức hoạt động và triển khai thủ tục hành chính trong Trạm kiểm soát cửa khẩu được tiến hành nhanh chóng và thuận tiện.

7. Lãnh đạo công việc của Trạm kiểm soát và báo cáo về tình hình công tác của các cán bộ, lực lượng chức năng đến các cơ quan có liên quan và kiến nghị xử lý đối với những cá nhân hay lực lượng vi phạm hoặc không chấp hành nội quy của Trạm kiểm soát.

8. Lãnh đạo hoạt động hợp tác với các cơ quan chức năng có liên quan trong nước và chức năng có liên quan của nước giáp biên giới để đảm bảo, giữ gìn việc thực hiện nghiêm các thoả thuận và pháp luật của từng nước.

9. Lãnh đạo và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa chung và giữ gìn Trạm kiểm soát cửa khẩu chung được vững chắc, phù hợp với văn hóa quốc gia, đảm bảo sự tăng trưởng của kinh tế - thương biên mại biên giới và hiệu quả công việc với sự hợp tác với chính quyền địa phương và các ngành có liên quan để tạo thuận lợi cho hoạt động qua lại biên giới của người, phương tiện và hàng hoá.
10.  Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, nửa năm và một năm hoặc báo cáo đột xuất đến Ban Chỉ đạo thương mại biên giới.
Điều 16. Trách nhiệm của thành viên Trạm kiểm soát cửa khẩu
1. Chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được giao.

2. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác thực hiện quy trình quản lý, tham gia hoạt động quản lý chuyên ngành, liên ngành tại Trạm kiểm soát cửa khẩu.

4. Tự chịu trách nhiệm về hoạt động nhiệm vụ, phối hợp thực hiện quy trình quản lý theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của ngành mình.

5. Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, văn minh, lịch sự khi tiếp xúc với chủ hàng, chủ phương tiện và người tham gia xuất - nhập qua các cửa khẩu biên giới đất liền.
Điều 17. Lực lượng hỗ trợ

1. Bộ đội biên phòng, công an và các lực lượng chức năng khác có địa điểm gần Trạm kiểm soát cửa khẩu biên giới đất liền được hỗ trợ giải quyết khi có đề nghị từ Trưởng cửa khẩu.

2. Lực lượng hỗ trợ theo quy định tại Điều này không hoạt động trong khu vực địa lý của Trạm kiểm soát cửa khẩu khi không có đề nghị của Trưởng cửa khẩu.
Chương IV
NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH TẠI TRẠM KIỂM SOÁT CỬA KHẨU

Điều 18. Thống nhất kiểm tra, kiểm soát

1. Địa điểm kiểm tra, giám sát của các lực lượng chức năng về Hải quan, Biên phòng, kiểm dịch và các lực lượng khác do Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu quy định.

2. Cán bộ có thẩm quyền tại các Trạm kiểm soát phải hợp tác kiểm tra trong cùng một thời điểm, theo chuyên ngành và nhanh chóng theo số lượng công việc tại cùng địa điểm.

3. Nghiêm cấm không được khám xét hàng hoá hai lần trong thời gian quá cảnh qua cửa khẩu, trong trường hợp lực lượng nào không tham gia kiểm tra theo quy định của Trưởng cửa khẩu sẽ coi như đã kiểm tra xong và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Cán bộ có thẩm quyền tại các Trạm kiểm soát có mặt thực hiện công việc của mình trong Trạm để giải quyết thủ tục cho hành khách và chủ hàng nhanh chóng.
Điều 19. Nhiệm vụ của Biên phòng tại Trạm kiểm soát cửa khẩu
1. Kiểm tra, kiểm soát hộ chiếu, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, hành lý của người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh;

2. Đóng dấu kiểm chứng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu;

3. Phối hợp với Hải quan, các lực lượng khác đấu tranh phòng, chống các tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại, kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi vi phạm quá cảnh, trốn thuế, mua bán người trái phép, mua bán trẻ em và phụ nữ, vận chuyển tiền giả, mua bán ma tuý, chất nổ, vũ khí trái phép và hàng cấm cũng như các vi phạm pháp luật khác;

4. Cấp thị thực cho người nước ngoài theo thông báo của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao;

5. Chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài theo uỷ quyền và hướng dẫn của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an;
6. Kiểm tra, kiểm soát đối với những trường hợp phải lưu lại qua đêm trong khu vực cửa khẩu vì lý do chưa hoàn thành các thủ tục xuất - nhập của người, phương tiện, hàng hoá, vật phẩm hoặc vì một lý do bất khả kháng.

Điều 20. Nhiệm vụ của Hải quan tại Trạm kiểm soát cửa khẩu
1. Kiểm tra, giám sát hàng hoá, phương tiện vận tải xuất - nhập qua các cửa khẩu biên giới đất liền;

2. Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới;

3. Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền;

4. Thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền;

5. Kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền.

Điều 21. Nhiệm vụ của lực lượng kiểm dịch (y tế, động vật, thực vật...) tại Trạm kiểm soát cửa khẩu
Chương V

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 22. Kinh phí hoạt động
1. Nhà nước bảo đảm kinh phí cần thiết để Trạm kiểm soát cửa khẩu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
2. Kinh phí của Trạm kiểm soát cửa khẩu được cấp từ ngân sách nhà nước cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới để phân bổ cho các Trạm kiểm soát cửa khẩu, bao gồm:
a) Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản.
b) Kinh phí hoạt động thường xuyên.
c) Kinh phí hành chính: tiền điện, tiền nước, vệ sinh môi trường, trợ cấp, bồi dưỡng theo chế độ (nếu có).

3. Việc phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí của Trạm kiểm soát cửa khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Kinh phí chuyên môn
1. Kinh phí dành cho hoạt động chuyên môn được cấp cho cơ quan hữu quan phụ trách hoạt động đó để phân bổ thực hiện.

Chương VI
XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 24. Xử lý vi phạm
1. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục luật định.

2. Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu xử lý vi phạm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Trong trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền, Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới xử lý hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh biên giới đề nghị trách nhiệm xử lý theo ngành dọc (vi phạm thuộc ngành nào, ngành đó có trách nhiệm xử lý).
4. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới và chuyển giao cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 25. Khen thưởng, kỷ luật
1. Thành viên Trạm kiểm soát cửa khẩu có thành tích xuất sắc trong công tác hoặc trong phối hợp khi thi hành nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh, các Bộ, ngành hữu quan xét khen thưởng theo đề nghị của Trưởng Trạm kiểm soát cửa khẩu.
2. Thành viên Trạm kiểm soát cửa khẩu nếu vi phạm nội quy Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thương mại biên giới

1. Ban Chỉ đạo thương mại biên giới giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hoạt động của Trạm kiểm soát cửa khẩu.

2. Ban Chỉ đạo thương mại biên giới chủ trì các hoạt động kiểm tra và giám sát Trạm kiểm soát cửa khẩu theo quy định của pháp luật.
3. Ban Chỉ đạo thương mại biên giới phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới giám sát hoạt động của Trạm kiểm soát, định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Ban Chỉ đạo thương mại biên giới tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trong trường hợp cần thiết.
5. Trưởng cửa khẩu kiến nghị đến Cơ quan chuyên ngành những cán bộ, lực lượng chức năng Trạm kiểm soát cửa khẩu lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để gây khó khăn đến người, phương tiện và hàng hoá các loại không có lý do đúng pháp luật, kiến nghị thay thế hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.
6. Trạm kiểm soát phải có cùng một địa điểm tại một cửa khẩu. Trong trường hợp chưa có Trạm kiểm soát chung, cán bộ có thẩm quyền sẽ tạm thời làm việc tại Trạm hải quan hoặc biên phòng cho đến khi Trạm kiểm soát xây dựng xong.
Điều 27. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Bộ, ngành chức năng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chuyên ngành thuộc quyền tại cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, làm các thủ tục xuất - nhập theo quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Hướng dẫn, phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc ngành mình hoạt động tại Trạm kiểm soát cửa khẩu theo đúng quy định quản lý chuyên ngành và các quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 28. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với Trạm kiểm soát cửa khẩu trên địa bàn, trực tiếp quản lý, chỉ đạo và điều hành về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm soát cửa khẩu.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu biên giới thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan về quy hoạch khu vực cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu; kiến trúc, mẫu, quy cách, biểu tượng cửa khẩu và trạm kiểm soát cửa khẩu biên giới.
3. Kiểm tra việc thực hiện các quy phạm nội bộ của Trạm kiểm soát cửa khẩu nằm trong khu vực địa chính quản lý của mình và tạo thuận lợi công việc để Trạm kiểm soát được tiến hành đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Kiểm tra và báo cáo hoạt động của Trạm kiểm soát cửa khẩu đến Ban Chỉ đạo thương mại biên giới và các Bộ, ngành có liên quan.
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